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1 Vàng 23439 Phạm Nguyễn Bảo Phương 17 04 2013 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
2 Vàng 33070 Nguyễn Vũ Minh Hà 12 07 2013 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
2 Vàng 33071 Nguyễn Vũ Minh Hải 12 07 2013 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
4 Vàng 43014 Đỗ Trần Tâm Đan 04 10 2013 Nữ TH Vạn Hoà Thanh Hóa
5 Vàng 23331 Nguyễn Ngọc Gia Huy 26 06 2013 Nam TH Hương Canh B Hà Nội
6 Vàng 23190 Lưu Quỳnh Anh 12 08 2013 Nữ TH Đồng Xuân Hà Nội
6 Vàng 23265 Nguyễn Hoàng Bách 21 02 2013 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
6 Vàng 23518 Trần Ngọc Thùy Trang 05 02 2013 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
9 Vàng 23396 Nguyễn Trung Hiếu 11 11 2013 Nam TH Đồng Xuân Hà Nội
9 Vàng 23549 Trương Mạnh Quân 18 01 2013 Nam Phenikaa School Hà Nội
9 Vàng 43029 Lê Ngọc Đức 17 08 2013 Nam TH Vạn Hoà Thanh Hóa
12 Vàng 33049 Nguyễn Kiều Lâm 13 04 2013 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
13 Vàng 23528 Trần Quốc Khang 27 02 2013 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
14 Vàng 23256 Nguyễn Hà My 03 02 2013 Nữ TH Đại Tự Hà Nội
14 Vàng 53028 Nguyễn Phương Thuý 19 07 2013 Nữ TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
16 Vàng 23271 Nguyễn Hoàng Nhật My 16 01 2013 Nữ TH Mai Động Hà Nội
16 Vàng 23314 Nguyễn Minh Ngọc 21 06 2013 Nữ TH Đồng Xuân Hà Nội
16 Vàng 53025 Nguyễn Hoành Phúc Long 26 02 2013 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
16 Vàng 53034 Nguyễn Trường Vũ 05 07 2013 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
20 Vàng 23218 Nguyễn Bảo Hân 03 07 2013 Nữ TH Quỳnh Mai Hà Nội
20 Vàng 23482 Tạ Quang Khải 09 08 2013 Nam TH Đào Xá 1 Hà Nội
22 Vàng 53040 Trần Thái Long 22 01 2013 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
23 Vàng 23130 Hoàng Minh Thắng 26 01 2013 Nam TH Ngũ Hiệp Hà Nội
23 Vàng 23264 Nguyễn Hoài Vy Oanh 24 12 2013 Nữ TH Đồng Xuân Hà Nội
23 Vàng 53023 Nguyễn Đức Trọng 15 08 2013 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
23 Vàng 53039 Trần Đăng Phúc 30 11 2013 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
27 Vàng 23026 Chu Thị Ngọc Lâm 24 06 2013 Nữ TH Đền Lừ Hà Nội
27 Vàng 23418 Phạm Bảo Lâm 27 11 2013 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
29 Vàng 23045 Đào Thế Vinh 24 05 2013 Nam TH Hương Canh B Hà Nội
29 Vàng 23441 Phạm Nguyễn Nguyên Vũ 14 05 2013 Nam TH Đông Thái Hà Nội
29 Vàng 53017 Lê Thị Uyển Nhi 04 01 2013 Nữ TH 1 Tân Lâm Hương Hà Tĩnh
32 Vàng 23239 Nguyễn Đức Duy Bảo 02 03 2013 Nam TH Đức Giang Hà Nội
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32 Vàng 23304 Nguyễn Minh Đức 25 07 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
34 Vàng 23564 Vũ Khánh Chi 02 02 2013 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
35 Vàng 23451 Phạm Thế Hoàng 06 02 2013 Nam TH Ban Mai Hà Nội
36 Vàng 23057 Đinh Thị Giang Ngân 11 01 2013 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
36 Vàng 33045 Nguyễn Hoàng Quyên 18 05 2013 Nữ TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
38 Vàng 23177 Lê Thúy Hà 30 03 2013 Nữ TH Đức Giang Hà Nội
38 Vàng 33028 Lê Đức Dũng 19 10 2013 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
38 Vàng 53094 Trần Hoàng Bảo 19 08 2013 Nam TH Hưng Đông Nghệ An
41 Vàng 23296 Nguyễn Lê An Nhiên 09 03 2013 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
41 Vàng 43062 Nguyễn Quốc Trung 15 01 2013 Nam TH Trần Phú Thanh Hóa
43 Vàng 23058 Đinh Thị Thảo Nguyên 02 03 2013 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
43 Vàng 23272 Nguyễn Hoàng Phú Thịnh 20 11 2013 Nam TH Khánh Nhạc B Hà Nội
43 Vàng 23332 Nguyễn Ngọc Hà 13 07 2013 Nữ TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
43 Vàng 23349 Nguyễn Quốc Minh 12 08 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
43 Vàng 23424 Phạm Đăng Quang 14 08 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
43 Vàng 23464 Phan Quốc Phúc Khang 03 01 2013 Nam TH Hoàng Mai Hà Nội
43 Vàng 23581 Vương Tuấn Phong 12 06 2013 Nam TH Mai Động Hà Nội
50 Vàng 23184 Li Hoa Long 22 09 2013 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
50 Vàng 23291 Nguyễn Kiều Anh 03 07 2013 Nữ TH Thanh Lãng A Hà Nội
50 Vàng 23459 Phan Đình Tấn 25 06 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
50 Vàng 33085 Tạ Bảo Thy 15 06 2013 Nữ TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
50 Vàng 53014 Lê Na 29 11 2013 Nữ TH Kỳ Long Hà Tĩnh
50 Vàng 53084 Nguyễn Quang Minh 08 02 2013 Nam TH Lê Lợi Nghệ An
51 Bạc 23511 Trần Lâm Đào 01 12 2013 Nữ TH Kim Liên Hà Nội
52 Bạc 23513 Trần Minh Đức 24 01 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
53 Bạc 13082 Trần Nguyễn Duy Anh 06 04 2013 Nam TH Đinh Tiên Hoàng Hồ Chí Minh
54 Bạc 13006 Lê Anh Hào 08 04 2013 Nam UK Academy Đà Nẵng Đà Nẵng
54 Bạc 13034 Đỗ Thị Thanh Bình 07 08 2013 Nữ TH Lê Ngọc Hân Hồ Chí Minh
56 Bạc 13067 Nguyễn Lưu Thanh Tân 11 05 2013 Nam TH Đinh Tiên Hoàng Hồ Chí Minh
57 Bạc 53006 Đinh Lê Đức Thắng 14  01 2013 Nam TH1 Tân Lâm Hương Hà Tĩnh
58 Bạc 23150 Lê Đức Hoàng Khôi 30 09 2013 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
58 Bạc 23255 Nguyễn Hà Lan Chi 01 07 2013 Nữ TH Thanh Lãng B Hà Nội
58 Bạc 23430 Phạm Hải Long 07 01 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
61 Bạc 23409 Nguyễn Vũ Thủy Tiên 05 06 2013 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
61 Bạc 23560 Vũ Bảo Quân 27 09 2013 Nam TH Ngọc Lâm Hà Nội
61 Bạc 23578 Vũ Xuân Tùng 20 02 2013 Nam TH Thái Thịnh Hà Nội
61 Bạc 33080 Phạm Ngọc Hân 23 12 2013 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
65 Bạc 23049 Đinh Bình Minh 17 01 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
65 Bạc 23126 Hoàng Kim Vũ 21 04 2013 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
65 Bạc 23347 Nguyễn Quang Dũng 25 05 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
65 Bạc 23376 Nguyễn Thị Mai Dương 15 11 2013 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
65 Bạc 23426 Phạm Đức Minh 10 01 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
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65 Bạc 23429 Phạm Gia Huy 31 01 2013 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
65 Bạc 23440 Phạm Nguyễn Cường 29 11 2012 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
65 Bạc 23544 Trịnh Đình Lâm Tường 16 07 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
65 Bạc 53033 Nguyễn Trường Thủy 07 01 2013 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
65 Bạc 53108 Cao Phạm Tuấn Linh 14 10 2013 Nam TH Huyền Thủy Quảng Bình
75 Bạc 23241 Nguyễn Đức Phước 07 05 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
75 Bạc 33084 Phạm Tùng Quân 19 03 2013 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
77 Bạc 23175 Lê Thanh Lâm 03 12 2013 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
77 Bạc 23345 Nguyễn Phương Linh 19 12 2013 Nữ Alaska Academy Hà Nội
77 Bạc 23566 Vũ Kỳ Phong 20 09 2013 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
80 Bạc 23019 Cao Hồng Anh 08 10 2013 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
80 Bạc 23245 Nguyễn Duy Bảo Lâm 16 02 2013 Nam TH Dịch Vọng A Hà Nội
80 Bạc 23401 Nguyễn Tuệ Nhi 26 09 2013 Nữ TH Mai Động Hà Nội
83 Bạc 23166 Lê Ngọc Bảo 26 09 2013 Nam TH Tân Thời Đại Hà Nội
83 Bạc 23230 Nguyễn Đinh Duy Minh 30 05 2013 Nam Archimedes Academy Hà Nội
83 Bạc 23278 Nguyễn Hữu Minh Khôi 03 01 2013 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
83 Bạc 53064 Hoàng Trần Quốc Bảo 12 11 2013 Nam TH Hưng Dũng 1 Nghệ An
87 Bạc 23167 Lê Phạm Bảo Ngân 05 10 2013 Nữ TH Đại Mỗ Hà Nội
87 Bạc 23293 Nguyễn Kim Oanh 14 02 2013 Nữ TH Đồng Xuân Hà Nội
87 Bạc 53058 Đinh Văn Thái 08 08 2013 Nam TH Nguyễn Trãi Nghệ An
90 Bạc 13037 Dương Hoàng Nhật Minh 31 01 2013 Nam TH Lê Ngọc Hân Hồ Chí Minh
90 Bạc 23002 Bạch Nhật Minh 25 03 2013 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
90 Bạc 23443 Phạm Phúc Lâm 10 01 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
90 Bạc 33023 Hoàng Phương Minh 16 11 2013 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
90 Bạc 43080 Trịnh Lê Vy 25 04 2013 Nữ TH Vạn Thắng Thanh Hóa
95 Bạc 23215 Nguyễn Bảo An 22 10 2013 Nữ TH Mậu Lương Hà Nội
95 Bạc 33096 Trần Thị Thanh Mai 30 05 2013 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
95 Bạc 43034 Lê Tuấn Kiệt 09 06 2013 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
95 Bạc 43058 Nguyễn Ngọc Phương 18 11 2013 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
99 Bạc 13047 Lâm Nhật Quang 05 02 2013 Nam TH Minh Đạo Hồ Chí Minh
99 Bạc 23029 Đàm Trần Sơn Tùng 07 05 2013 Nam TH Ban Mai Hà Nội
99 Bạc 23085 Đoàn Nguyễn Minh Chi 24 12 2013 Nữ TH Mai Động Hà Nội
99 Bạc 23285 Nguyễn Khắc Nhật Nam 13 11 2013 Nam TH Yên Đồng Hà Nội
99 Bạc 43013 Đỗ Thành Đạt 26 09 2013 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
99 Bạc 43083 Trịnh Xuân Phúc 20 03 2013 Nam TH,THCS,THPT Nobel school Thanh Hóa
99 Bạc 53068 Lê Bảo Phúc 15 10 2013 Nam TH Hà Huy Tập 2 Nghệ An

106 Bạc 23014 Bùi Thị Phương Nhung 31 03 2013 Nữ TH Đông Thành Hà Nội
106 Bạc 23262 Nguyễn Hằng Nga 13 11 2013 Nữ TH Hợp Thịnh Hà Nội
106 Bạc 23539 Trần Tùng Lâm 08 08 2013 Nam TH Đông Thành Hà Nội
109 Bạc 13059 Nguyễn Bằng 28 05 2013 Nam TH Hoàng Diệu Hồ Chí Minh
109 Bạc 23013 Bùi Thị Bích An 30 10 2013 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
109 Bạc 23270 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân 08 01 2013 Nữ TH Newton Goldmark Hà Nội
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109 Bạc 23493 Trần Bảo Anh 26 02 2013 Nữ TH - THCS Newton Hà Nội
113 Bạc 23352 Nguyễn Tâm Anh 22 04 2013 Nữ TH Đức Giang Hà Nội
113 Bạc 23483 Thái Diễm Ngọc 23 02 2013 Nữ Greenfield School Hà Nội
113 Bạc 23492 Trần Bá Gia Bảo 23 05 2013 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
113 Bạc 23496 Trần Bảo Phú 30 09 2013 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
113 Bạc 23525 Trần Quách Thảo Uyên 30 10 2013 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
113 Bạc 53007 Đinh Thị Kim Ngân 18 03 2013 Nữ TH Bắc Hồng Hà Tĩnh
113 Bạc 53078 Nguyễn Hà Trang 02 06 2013 Nữ TH Đội Cung Nghệ An
120 Bạc 13001 Dương Minh Dũng 31 01 2013 Nam TH Nguyễn Huệ Đồng Nai
120 Bạc 23009 Bùi Kim Anh 10 04 2013 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
120 Bạc 23127 Hoàng Lâm Nguyên 19 01 2013 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
120 Bạc 23269 Nguyễn Hoàng Long 27 02 2013 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
120 Bạc 53074 Ngô Phương Lan 19 07 2013 Nữ TH Quang Trung Nghệ An
125 Bạc 13030 Đào Bá Ân 09 04 2013 Nam TH Võ Thị Sáu Hồ Chí Minh
125 Bạc 13081 Trần Đức Duy 20 10 2013 Nam Wellspring International Bilingual School Hồ Chí Minh
125 Bạc 23092 Dương Lê Nhã Uyên 12 08 2013 Nữ TH Cát Linh Hà Nội
125 Bạc 23123 Hoàng Hà Anh 19 01 2013 Nữ TH Yên Đồng Hà Nội
125 Bạc 23156 Lê Hữu Đức Duy 19 02 2013 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
125 Bạc 23276 Nguyễn Hữu Bảo Minh 26 10 2013 Nam Vinschool The Harmony Hà Nội
125 Bạc 23360 Nguyễn Thành Chung 10 06 2013 Nam TH Sơn Lôi A Hà Nội
125 Bạc 23444 Phạm Quang Dũng 16 06 2013 Nam TH Sơn Lôi A Hà Nội
125 Bạc 23489 Tống Minh Đức 16 01 2013 Nam TH Sơn Lôi A Hà Nội
125 Bạc 23497 Trần Bảo Quyên 05 04 2013 Nữ TH Đồng Thịnh Hà Nội
125 Bạc 53077 Nguyễn Gia Uy 20 01 2013 Nam TH Hà Huy Tập 2 Nghệ An
126 Đồng 23051 Đinh Đức Phát 02 08 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
127 Đồng 13057 Ngô Quang Tường 09 08 2013 Nam Vietnam Australia International School Hồ Chí Minh
127 Đồng 23442 Phạm Như Minh 23 01 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
127 Đồng 43053 Nguyễn Lê Mai Phương 23 09 2013 Nữ TH Tân Sơn Thanh Hóa
130 Đồng 23053 Đinh Nhật Anh 17 08 2013 Nam TH Trần Quốc Toản Hà Nội
130 Đồng 23529 Trần Thanh Phương 05 01 2013 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
132 Đồng 43067 Phạm Gia Bảo 10 07 2013 Nam TH Vạn Thắng Thanh Hóa
133 Đồng 23514 Trần Minh Hoàng Nam 14 09 2013 Nam TH Đông Thái Hà Nội
134 Đồng 23100 Dương Tuấn Minh 28 01 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
134 Đồng 23103 Dương Xuân Anh 11 06 2013 Nam TH Trần Phú Hà Nội
134 Đồng 23159 Lê Kỳ Sâm 08 11 2013 Nam Abeka Academy Hà Nội
134 Đồng 23284 Nguyễn Huyền Anh 13 06 2013 Nữ Vinschool The Harmony Hà Nội
134 Đồng 23294 Nguyễn Kim Thư 28 07 2013 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
134 Đồng 23366 Nguyễn Thanh Trang 23 02 2013 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
134 Đồng 23433 Phạm Khánh Linh 18 04 2013 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
134 Đồng 23445 Phạm Quốc Hưng 14 09 2013 Nam TH Khánh Hồng Hà Nội
142 Đồng 43016 Dương Lê Gia Linh 26 01 2013 Nữ TH Tân Sơn Thanh Hóa
142 Đồng 43079 Trịnh Lê Sơn 17 11 2013 Nam TH Tân Sơn Thanh Hóa
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144 Đồng 23109 Hà Huy Khánh 19 06 2013 Nam TH Giang Biên Hà Nội
144 Đồng 23201 Ngô Lan Phương 20 03 2013 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
144 Đồng 33067 Nguyễn Trần Đăng Khiêm 16 08 2013 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
144 Đồng 43075 Trần Thanh Hưng 24 09 2013 Nam TH Vạn Hoà Thanh Hóa
144 Đồng 53081 Nguyễn Lê Bảo Vy 06 01 2013 Nữ TH Hòa Hiếu 2 Nghệ An
149 Đồng 13090 Võ Minh Hoàng 21 08 2013 Nam TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Hồ Chí Minh
149 Đồng 23116 Hoàng Bảo Lâm 07 07 2013 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
149 Đồng 23163 Lê Minh Phương 13 06 2013 Nam TH - THCS Victoria Thăng Long Hà Nội
149 Đồng 23252 Nguyễn Duy Thông 10 07 2013 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
149 Đồng 23305 Nguyễn Minh Duy 22 07 2013 Nam TH Hợp Thịnh Hà Nội
149 Đồng 23452 Phạm Thị Minh Nguyệt 08 02 2013 Nữ TH Bồ Đề Hà Nội
149 Đồng 23558 Võ Phúc Nguyên 03 10 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
149 Đồng 53035 Nguyễn Tú Uyên 25 05 2013 Nữ TH1 Tân Lâm Hương Hà Tĩnh
157 Đồng 23005 Bùi Duy Khánh 24 01 2013 Nam TH Kim Đồng Hà Nội
157 Đồng 23107 Hà Gia Bảo 01 04 2013 Nam TH Đông Thành Hà Nội
157 Đồng 23144 La Thiên Ân 27 07 2013 Nam TH - THCS Pascal Hà Nội
157 Đồng 23386 Nguyễn Thùy Dương 19 01 2013 Nữ TH Yên Đồng Hà Nội
157 Đồng 23410 Nguyễn Vũ Trường Phúc 08 11 2013 Nam TH Đào Xá 2 Hà Nội
157 Đồng 23554 Trương Tuấn Minh 30 01 2013 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
157 Đồng 33020 Hoàng Đức Việt 05 05 2013 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
157 Đồng 33053 Nguyễn Mai Hải Quỳnh 24 02 2013 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
157 Đồng 43027 Lê Minh Vũ 14 11 2013 Nam TH Điện Biên 2 Thanh Hóa
157 Đồng 43028 Lê Nam Phong 22 06 2013 Nam TH Điện Biên 2 Thanh Hóa
157 Đồng 43040 Nguyễn Đức Liêm 27 05 2013 Nam TH Điện Biên 2 Thanh Hóa
168 Đồng 23090 Dương Hoài An 21 02 2013 Nữ TH Yên Đồng Hà Nội
168 Đồng 23121 Hoàng Đình Nhân 16 03 2013 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
168 Đồng 23161 Lê Minh Hiếu 01 05 2013 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
168 Đồng 23359 Nguyễn Thái Vinh 04 01 2013 Nam TH Tây Sơn Hà Nội
168 Đồng 23428 Phạm Gia Bảo 15 05 2013 Nữ TH Khánh Hồng Hà Nội
168 Đồng 23550 Trương Nguyên Bảo 14 10 2013 Nam TH Tứ Hiệp Hà Nội
168 Đồng 33030 Lê Đức Nguyên 12 06 2013 Nam TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
168 Đồng 53031 Nguyễn Trần Khánh Huyền 24 09 2013 Nữ TH Nguyễn Du Hà Tĩnh
176 Đồng 13036 Dương Đức Hải 24 01 2013 Nam TH Bế Văn Đàn Hồ Chí Minh
176 Đồng 13054 Lê Trần Uyên Thư 02 08 2013 Nữ Vietnam Australia International School Hồ Chí Minh
176 Đồng 23295 Nguyễn Lâm Nghĩa 31 03 2013 Nam TH Mỹ Đình 1 Hà Nội
176 Đồng 33017 Dương Tùng Bách 28 04 2013 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
180 Đồng 23313 Nguyễn Minh Ngọc 13 07 2013 Nữ TH Ngô Gia Tự Hà Nội
180 Đồng 23471 Phùng Hải Lâm 02 01 2013 Nam TH Đào Xá 1 Hà Nội
182 Đồng 13009 Nguyễn Nguyên Khang 13 05 2013 Nam TH Phù Đổng Đà Nẵng
182 Đồng 23027 Chử Tuấn Kiệt 01 07 2013 Nam Greenfield School Hà Nội
182 Đồng 23132 Hoàng Ngọc Long 22 12 2013 Nam TH Đại Tự Hà Nội
182 Đồng 23176 Lê Thanh Thư 24 08 2013 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
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182 Đồng 23217 Nguyễn Bảo Châu 17 01 2013 Nam TH Hoàng Mai Hà Nội
182 Đồng 23367 Nguyễn Thanh Trúc 26 10 2013 Nữ TH Hương Canh B Hà Nội
182 Đồng 23423 Phạm Đại Nghĩa 27 07 2013 Nam TH Trần Phú Hà Nội
182 Đồng 23449 Phạm Thanh An 21 06 2013 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
182 Đồng 23577 Vũ Văn An Hưng 19 11 2013 Nam TH Mai Động Hà Nội
191 Đồng 23023 Chu Minh Đức 17 08 2013 Nam Hệ thống giáo dục Tân Thời Đại Hà Nội
191 Đồng 23143 Kiều Thiên Phúc 31 07 2013 Nam TH Thạch Đà A Hà Nội
191 Đồng 23155 Lê Hoàng Nam 13 03 2013 Nam TH Ngọc Lâm Hà Nội
191 Đồng 23162 Lê Minh Nghĩa 16 10 2013 Nam TH Đông Thành 2 Hà Nội
191 Đồng 23216 Nguyễn Bảo Châu 01 02 2013 Nữ TH Newton Goldmark Hà Nội
191 Đồng 23574 Vũ Thị Bảo Ngọc 18 05 2013 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
191 Đồng 33004 Cao Nam Phong 13 06 2013 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
191 Đồng 33093 Trần Ngọc Ngân Giang 26 01 2013 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
191 Đồng 53091 Tang Kim Dan 17 03 2013 Nữ TH Lê Mao Nghệ An
200 Đồng 13055 Lộc Mỹ Anh 02 02 2013 Nữ TH Trần Quốc Tuấn Hồ Chí Minh
200 Đồng 13092 Vũ Huỳnh Mai Vy 02 04 2014 Nữ TH Đuốc Sống Hồ Chí Minh
200 Đồng 13111 Nguyễn Phú Thanh Phong 01 01 2013 Nam TH Hạ Long Vũng Tàu
200 Đồng 23060 Đinh Thùy Chi 09 03 2013 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
200 Đồng 23106 Hà Anh Đức 07 11 2013 Nam TH Mai Động Hà Nội
200 Đồng 23141 Kiều Phúc Minh 03 02 2013 Nam TH Mai Động Hà Nội
200 Đồng 23172 Lê Sơn Tùng 17 09 2013 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
200 Đồng 23188 Lương Trí Dũng 17 05 2013 Nam Greenfield School Hà Nội
200 Đồng 23196 Mai Xuân Quang Anh 14 08 2013 Nam TH Mai Động Hà Nội
200 Đồng 23307 Nguyễn Minh Hoàng 08 09 2013 Nam TH Ban Mai Hà Nội
200 Đồng 23373 Nguyễn Thế Minh 12 01 2013 Nam TH Ngọc Lâm Hà Nội
200 Đồng 23516 Trần Minh Phúc 01 10 2013 Nam TH Thiện Kế B Hà Nội
200 Đồng 33090 Trần Đức Vinh 05 03 2013 Nam TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
200 Đồng 43004 Cao Hoàng Bảo Nam 23 01 2013 Nam TH Tân Sơn Thanh Hóa
214 Đồng 13031 Đinh Việt Hoàng 15 05 2013 Nam TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Hồ Chí Minh
214 Đồng 13097 Bùi Thị Minh Phương 19 11 2013 Nữ TH Lý Tự Trọng Vũng Tàu
214 Đồng 23191 Lưu Thành Đạt 05 02 2013 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
214 Đồng 23207 Nguyễn An Khang 11 01 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
214 Đồng 23336 Nguyễn Ngọc Tường Hân 11 04 2013 Nữ TH Mai Động Hà Nội
214 Đồng 23379 Nguyễn Thị Thanh Hiền 17 04 2013 Nữ Greenfield School Hà Nội
214 Đồng 23431 Phạm Hải Nam 13 11 2013 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
214 Đồng 23460 Phan Gia Linh 15 01 2013 Nữ TH Hợp Thịnh Hà Nội
214 Đồng 23465 Phan Vân Anh 09 01 2013 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
214 Đồng 23541 Trần Vũ Phong 11 02 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
214 Đồng 33029 Lê Đức Nghĩa 12 06 2013 Nam TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
214 Đồng 33036 Mai Vũ Minh Trang 03 07 2013 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
214 Đồng 33061 Nguyễn Thanh Thư 11 01 2013 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
214 Đồng 53001 Bùi Gia Bảo 10 02 2013 Nam TH Hà Huy Tập Hà Tĩnh
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228 Đồng 53059 Đoàn Bá Hoàng Nguyên 15 11 2013 Nam TH Lê Mao Nghệ An
229 Đồng 13065 Nguyễn Hoàng Gia Mẫn 01 01 2013 Nữ TH Âu Cơ Hồ Chí Minh
229 Đồng 23001 Âu Quỳnh Vy 30 03 2013 Nữ TH Đức Giang Hà Nội
229 Đồng 23052 Đinh Hà Phương 12 09 2013 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
229 Đồng 23073 Đỗ Minh Khang 16 02 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
229 Đồng 23259 Nguyễn Hải Nam 11 05 2013 Nam TH Quỳnh Mai Hà Nội
229 Đồng 23392 Nguyễn Trần Mai Hương 26 02 2013 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
229 Đồng 33074 Phạm Bùi Bảo Nam 24 12 2013 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
236 Đồng 13100 Đỗ Gia Bảo 13 07 2013 Nam TH Hạ Long Vũng Tàu
236 Đồng 23068 Đỗ Đức Duy 24 09 2013 Nam TH Hương Canh B Hà Nội
236 Đồng 23181 Lê Tuệ Minh 10 08 2013 Nữ TH Bảo Yên Hà Nội
236 Đồng 23222 Nguyễn Bảo Thy 02 01 2013 Nữ TH Thạch Đà A Hà Nội
236 Đồng 23240 Nguyễn Đức Lương 19 07 2013 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
236 Đồng 23299 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 23 11 2013 Nam TH Hoàng Mai Hà Nội
236 Đồng 23319 Nguyễn Minh Thái 21 02 2013 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
236 Đồng 23388 Nguyễn Thuỵ Vân 15 04 2013 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
236 Đồng 23406 Nguyễn Viết Hùng Anh 14 01 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
236 Đồng 23487 Thang Vĩnh Phúc 26 10 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
236 Đồng 33054 Nguyễn Minh Quân 13 06 2013 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
236 Đồng 53083 Nguyễn Như Thảo 20 03 2013 Nữ TH Nghi Phú 2 Nghệ An
248 Đồng 13013 Huỳnh Đình Thắng 27 09 2013 Nam Hệ thống Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai
248 Đồng 13071 Nguyễn Uy Vũ 07 11 2013 Nam TH Phan Chu Trinh Hồ Chí Minh
248 Đồng 23154 Lê Hoài An 28 09 2013 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
248 Đồng 23158 Lê Huy Phúc Khoa 23 09 2013 Nam Alaska Academy Hà Nội
248 Đồng 23169 Lê Quang Thắng 14 01 2013 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
248 Đồng 23315 Nguyễn Minh Phương 04 08 2013 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
248 Đồng 23324 Nguyễn Nam Khánh 14 08 2013 Nam TH Trần Phú Hà Nội
248 Đồng 23473 Phùng Minh Thư 22 04 2013 Nữ TH Hợp Thịnh Hà Nội
248 Đồng 23503 Trần Gia Huy 11 07 2013 Nam TH Thạch Đồng Hà Nội
248 Đồng 23570 Vũ Nguyễn Hà Anh 28 09 2013 Nữ Greenfield School Hà Nội
248 Đồng 33026 Lâm Bảo Anh 02 11 2013 Nữ TH Nguyễn Trãi Hải Phòng
248 Đồng 53019 Lê Viết Bình An 08 12 2013 Nam TH Kỳ Phương Hà Tĩnh
248 Đồng 53092 Trần Anh Minh 11 01 2013 Nam TH Hưng Đông Nghệ An
248 Đồng 53103 Trần Tuấn Kiệt 02 11 2013 Nam TH Hưng Bình Nghệ An
262 Đồng 13029 Cáp Hoàng Dũng 24 12 2013 Nam TH Trương Định Hồ Chí Minh
262 Đồng 13086 Trần Trường Giang 02 02 2013 Nam TH Đặng Văn Bất Hồ Chí Minh
262 Đồng 23003 Bùi Bảo Khang 15 02 2013 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
262 Đồng 23047 Đào Tiến Mạnh 06 07 2013 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
262 Đồng 23074 Đỗ Minh Khoa 20 10 2013 Nam TH Đông Thành Hà Nội
262 Đồng 23160 Lê Mai Hương 16 07 2013 Nữ TH Cao Đại Hà Nội
262 Đồng 23164 Lê Minh Quân 28 02 2013 Nam Greenfield School Hà Nội
262 Đồng 23180 Lê Tuấn Hùng 01 01 2013 Nam TH Đức Bác Hà Nội
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262 Đồng 23197 Ngô Bảo Anh 19 07 2013 Nữ TH Mai Động Hà Nội
262 Đồng 23206 Ngọc Thái Bảo 16 02 2013 Nam TH Newton Goldmark Hà Nội
262 Đồng 23290 Nguyễn Khôi Nguyên 05 03 2013 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
262 Đồng 23338 Nguyễn Nhật Duy 01 04 2013 Nam TH - THCS Victoria Thăng Long Hà Nội
262 Đồng 23350 Nguyễn Quỳnh Chi 04 05 2013 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
262 Đồng 23365 Nguyễn Thanh Lâm 25 05 2013 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
262 Đồng 23372 Nguyễn Thảo Vy 27 02 2013 Nữ TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
262 Đồng 23395 Nguyễn Trọng Hiếu 01 01 2013 Nam TH Khánh Hồng Hà Nội
262 Đồng 23400 Nguyễn Tuấn Chiến 20 03 2013 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
262 Đồng 23576 Vũ Tuệ Lâm 03 11 2013 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
262 Đồng 33072 Nguyễn Xuân Vinh 13 04 2013 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
262 Đồng 33082 Phạm Trần Tuệ Nhi 18 04 2013 Nữ TH Đông Thành Hải Phòng
262 Đồng 43051 Nguyễn Lê Đăng Khôi 27 08 2013 Nam TH Tân Sơn Thanh Hóa
262 Đồng 43084 Trịnh Xuân Tuấn 30 01 2013 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
262 Đồng 53042 Trương Phú Vinh 06 04 2013 Nam TH Hoa Sen Hà Tĩnh
262 Đồng 53043 Uông Lâm Khôi 17 03 2013 Nam TH Hà Huy Tập Hà Tĩnh


